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Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

I Giáo viên

1 Nhà trẻ 4 3 1 4 2 2 50% 2 50% 1 50% 1 50% 4 100% 2 100%

2 Mẫu giáo 20 17 2 1 4 15 1 4 15 1 8 40% 11 55% 1 5% 7 35% 12 60% 1 5% 20 100% 20 100%

II Cán bộ quản lý

1 Hiệu trưởng 1 1 1 1 1 1 100% 1 100% 1 100% 1 100%

2 Phó hiệu trưởng 2 1 4 2 1 3 2 100% 4 100% 2 100% 4 100%

III Nhân viên

1 Nhân viên văn thư 0

2 Nhân viên kế toán 1 1 1 1 1

3 Thủ quỹ 0

4 Nhân viên y tế 1 1 1 1 1

5 Nhân viên Thư viện 1 1 1 1 1

6 Cấp dưỡng 7 7 7

7 Bảo vệ 4 4 4

8 Phục vụ 2 2 2

9 Bảo mẫu 2 2

STT Nội dung
Tổng 

số

Trình độ đào tạo

Năm học 2025-2026
Đối sánh số liệu năm học

 liền kề NH 2024-2025
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TC
ThS

Năm học 2025-2026
Đối sánh số liệu năm học

 liền kề NH 2024-2025

Chuẩn nghề nghiệp

Năm học  2025-2026 Đối sánh số liệu năm học  liền kề NH 2024-2025

Hạng chức danh nghề nghiệp

Dưới 

TC
TS

Tốt Khá Đạt

ĐHTS ThS ĐH CĐ TC

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON

NĂM HỌC 2025-2026

Bồi dưỡng hằng năm

Năm học 2025-2026
Đối sánh số liệu năm học 

liền kề NH 2024-2025
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III

Khá Đạt Chưa đạt

Minh Thạnh, ngày 02 tháng 6 năm 2026

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Thị Hòa
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 I

Không
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IV

Chưa đạt Tốt
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